Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 2.000020
Số quyết định: 2628/QĐ-BTC
Tên thủ tục: Thủ tục điện tử đối với tàu biển đã nhập cảnh ở một cảng biển của Việt Nam sau đó đến cảng biển, cảng thủy nội địa khác và phương tiện thủy nội địa Việt Nam, Campuchia nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng biển, cảng thủy nội địa Việt Nam
Cấp thực hiện: Cấp Xã
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Hải quan
Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Người khai hải quan tạo lập thông tin và gửi lên Cổng thông tin một cửa quốc gia (đối với các chứng từ khai báo, xuất trình đã được khai báo điện tử) và xuất trình các bản khai (đối với các chứng từ phải xuất trình bản giấy).
Bước 2:  Các cơ quan quản lý tại cảng tiếp nhận, khai thác thông tin để hoàn thành thủ tục cho phương tiện.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tuyến
	
1. Đối với tàu biển đã nhập cảnh ở một cảng biển của Việt Nam sau đó đến cảng biển, cảng thủy nội địa khác  - Chậm nhất 02 giờ kể từ khi nhận được xác báo tàu đã đến vị trí đón trả hoa tiêu, cảng vụ cấp lệnh điều động điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời và nêu rõ lý do.  - Chậm nhất 01 giờ kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành thủ tục khai báo và gửi hồ sơ điện tử theo quy định, cảng vụ kiểm tra, đối chiếu thông tin về tàu biển và thuyền viên để gửi thông báo xác nhận hoàn thành thủ tục cho người làm thủ tục thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.  2. Đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam, Campuchia nhập cảnh tại cảng biển, cảng thủy nội địa Việt Nam thông qua Cơ chế một cửa quốc gia  Chậm nhất 30 phút kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành các thủ tục khai báo điện tử và xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định, trên cơ sở ý kiến phản hồi của các cơ quan liên quan, cảng vụ cấp giấy phép điện tử cho phương tiện vào cảng thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời và nêu rõ lý do.  3. Đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam, Campuchia xuất cảnh tại cảng biển, cảng thủy nội địa Việt Nam thông qua Cơ chế một cửa quốc gia  - Chậm nhất 30 phút kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành các thủ tục khai báo điện tử và xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định, trên cơ sở ý kiến phản hồi của các cơ quan liên quan, cảng vụ cấp giấy phép điện tử cho phương tiện rời cảng thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời và nêu rõ lý do.  - Trường hợp phương tiện đã được cấp giấy phép rời cảng mà vẫn lưu lại tại cảng quá 24 giờ kể từ thời điểm phương tiện nhận được giấy phép rời cảng, phương tiện đó phải làm lại thủ tục rời cảng theo quy định tại Điều này.  - Trường hợp phương tiện đã được cấp giấy phép rời cảng nhưng ra đến cửa khẩu, cơ quan chức năng tại cửa khẩu không cho phương tiện xuất cảnh thì phải trả lời cho chủ phương tiện biết và nêu rõ lý do, đồng thời thông báo cho cảng vụ cấp giấy phép rời cảng biết. 
	

	


Thành phần hồ sơ: 
 Hồ sơ đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam, Campuchia nhập cảnh tại cảng biển, cảng thủy nội địa Việt Nam thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
a. Chứng từ khai báo theo phương thức điện tử thông qua Cơ chế một cửa quốc gia:  a.1) Giấy phép rời cảng cuối cùng.  a.2) Danh sách thuyền viên với đầy đủ thông tin về chức danh.  a.3) Danh sách hành khách.  a.4) Bản khai hàng hóa, hợp đồng vận chuyển hoặc hóa đơn xuất kho hoặc giấy vận chuyển hàng hóa.  a.5) Bản khai kiểm dịch thực vật (đối với hàng hóa thuộc diện kiểm dịch thực vật).  a.6) Bản khai kiểm dịch động vật (đối với hàng hóa thuộc diện kiểm dịch động vật).
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
b. Các chứng từ phải nộp và xuất trình  b.1) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa còn hiệu lực.  b.2) Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (đối với hàng hóa thuộc diện kiểm dịch thực vật).  b.3) Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của nước xuất hàng (đối với hàng hóa thuộc diện kiểm dịch động vật).  b.4) Các giấy tờ liên quan đến hàng hóa chở trên tàu.  b.5) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức tín dụng trong trường hợp phương tiện đang cầm cố, thế chấp).  b.6) Bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện.  b.7) Bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hàng hóa dễ cháy, dễ nổ đối với người thứ ba; bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của người kinh doanh vận tải hành khách đối với hành khách.  b.8) Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia.  b.9) Giấy chứng nhận chuyên môn của thuyền viên.  b.10) Hộ chiếu thuyền viên, hộ chiếu của hành khách.  b.11) Chứng nhận tiêm chủng quốc tế của thuyền viên, hành khách (trong trường hợp xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch hoặc bị nghi ngờ mắc bệnh hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm).
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


 Hồ sơ đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam, Campuchia xuất cảnh tại cảng biển, cảng thủy nội địa Việt Nam thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
a. Chứng từ khai báo theo phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.  a.1) Thông báo phương tiện rời cảng.  a.2) Danh sách thuyền viên với đầy đủ chức danh.  a.3) Danh sách hành khách (đối với phương tiện chở hành khách).  a.4) Bản khai hàng hóa, hợp đồng vận chuyển hoặc hóa đơn xuất kho hoặc giấy vận chuyển (đối với phương tiện chờ hàng hóa).
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
b. Các chứng từ phải nộp và xuất trình  b.1) Các giấy tờ liên quan đến hàng hóa chở trên tàu.  b.2) Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (trong trường hợp nước nhập cảnh tiếp theo yêu cầu).  b.3) Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (nếu có).  b.4) Chứng từ xác nhận việc nộp phí, lệ phí, tiền phạt hoặc thanh toán các khoản nợ theo quy định của pháp luật.  b.5) Giấy tờ liên quan tới những thay đổi so với giấy tờ khi làm thủ tục cho phương tiện vào cảng biển và cảng thủy nội địa.  b.6) Giấy chứng nhận chuyên môn của thuyền viên.  b.7) Hộ chiếu thuyền viên, hộ chiếu của hành khách.  b.8) Chứng nhận tiêm chủng quốc tế của thuyền viên, hành khách (trong trường hợp xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch hoặc bị nghi ngờ mắc bệnh hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm).
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Thủ tục điện tử đối với tàu biển đã nhập cảnh ở một cảng biển của Việt Nam sau đó đến cảng biển, cảng thủy nội địa khác
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Chứng từ khai báo theo phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia:  a.1) Thông báo tàu đến.  a.2)  Xác báo tàu đến.  a.3) Bản khai chung.  a.4) Danh sách thuyền viên.  a.5) Danh sách hành khách (nếu có).  a.6) Giấy phép rời cảng.  a.7) Bản khai hàng hóa.  a.8) Bản khai hàng hóa nguy hiểm (nếu có).  a.9) Vận đơn thứ cấp.  a.10) Bản khai vũ khí và vật liệu nổ (nếu có).  a.11) Bản khai người trốn trên tàu (nếu có).  a.12) Bản khai dự trữ của tàu (nếu có thay đổi so với khi nhập cảnh).  a.13) Bản khai hành lý thuyền viên (nếu có thay đổi so với khi nhập cảnh).b. Chứng từ phải nộp và xuất trình: (bản chính đối với chứng từ xuất trình dạng giấy)
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
b.1) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển (nếu có thay đổi so với khi nhập cảnh).  b.2) Các giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật của tàu theo quy định (nếu có thay đổi so với khi nhập cảnh).  b.3) Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên theo quy định (nếu có thay đổi so với khi nhập cảnh).  b.4) Hộ chiếu thuyền viên hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu của thuyền viên.  b.5) Sổ thuyền viên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương (nếu có thay đổi so với khi nhập cảnh).  b.6) Các giấy tờ liên quan đến hàng hóa chở trên tàu.  b.7) Trường hợp tàu mang cờ nước ngoài (tàu có quốc tịch nước ngoài), người làm thủ tục nộp cho cơ quan kiểm dịch y tế cảng đến hồ sơ chuyển cảng do cơ quan kiểm dịch y tế cảng rời lập./.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan
Cơ quan có thẩm quyền: Chi cục Hải quan
Địa chỉ tiếp nhận HS: Chi cục Hải quan
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Cảng vụ hàng hải, Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trạm Kiểm dịch động vật, Biên phòng cửa khâu, Cơ quan kiểm dịch thực vật
Kết quả thực hiện: Xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
54/2014/QH13
	
Luật 54/2014/QH13
	
23-06-2014
	
Bộ Tài chính

	
08/2015/NĐ-CP
	
Nghị định 08/2015/NĐ-CP
	
21-01-2015
	
Chính phủ

	
50/2008/NĐ-CP
	
Nghị định 50/2008/NĐ-CP
	
21-04-2008
	
Chính phủ

	
103/2010/NĐ-CP
	
Nghị định 103/2010/NĐ-CP
	
01-10-2010
	
Chính phủ

	
21/2012/NĐ-CP
	
Nghị định 21/2012/NĐ-CP
	
21-03-2012
	
Chính phủ

	
24/2015/NĐ-CP
	
Nghị định 24/2015/NĐ-CP
	
27-02-2015
	
Chính phủ

	
 34/2016/QĐ-TTg
	
Quyết định  34/2016/QĐ-TTg
	
23-08-2016
	
Thủ tướng Chính phủ


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
